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CHƯƠNG 7

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG

THỰC VẬT

 

ĐIỀU 7.1

Mục tiêu

Mục  tiêu  của  Chương  này  là  tạo  thuận  lợi thương  mại  hàng  hóa  giữa  các  
Bên 

thông qua: 

   a) Cố  găng  giải  quyết  các  vấn  đề  liên  quan  đến  các  biện  pháp  an  toàn 

thực phẩm (SPS) và bên cạnh đó vẫn bảo vệ được sự sống và sức khỏe của con 

người, động vật và thực vật trên lãnh thổ của các Bên.

   b) Tăng cường hợp tác giữa các Bên và giữa các cơ quan có thẩm quyền 

của các Bên trong việc xây dựng và áp dụng các biện pháp an toàn thực phẩm và 

kiểm  dịch  động  thực  vật  như  định  nghĩa  trong  Hiệp  định  SPS  của  Tổ  chức 

Thương mại Thế giới.

   c) Tạo thuận lợi trao đổi thông tin trong lĩnh vực áp dụng các biện pháp 

SPS và tăng cường hiểu biết  và kiến thức về hệ thống quản lý về SPS của  
mỗi 

Bên.

 

ĐIỀU 7.2 

Phạm vi 
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Chương này được áp dụng với các biện pháp SPS của các Bên mà chúng có khả 

năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến thương mại giữa các Bên 

 

ĐIỀU 7.3  

Định nghĩa 

Cho mục đích của Chương này: 

a) Định nghĩa được nêu ra tại Phụ lục A của Hiệp định SPS được áp 

dụng, với những sửa đổi phù hợp. 

b) Các định nghĩa liên quan được các tổ chức quốc tế xây dựng: Ủy ban 

Tiêu chuẩn thực phẩn (Codex), Tổ chức Thú y thế giới (sau đây gọi là OIE), và 

Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế (sau đây goi là IPPC) được áp dụng trong 

thực hiện Chương này, không tách rời. 

 

ĐIỀU 7.4 

Gắn kết với Hiệp định SPS 

 

Ngoại trừ các nội dung đề cập trong Chương này, Hiệp định SPS phải được áp 

dụng giữa các Bên và ở đây là phẩn gắn kết với Chương này và được coi là một 

phần của Hiệp định này, không tách rời. 

 

ĐIỀU 7.5 

Tương đương 

1. Các Bên nhận thấy rằng Tương đương là biện pháp quan trọng trong thúc 

đẩy thương mại. 

2. Các Bên có thể công nhận tương đương với một biện pháp, một nhóm các 

biện pháp hoặc mở rộng với toàn bộ hệ thống cho phù hợp. 

 

ĐIỀU 7.6 

Thích ứng với Điều kiện khu vực 

1. Các Bên nhận thấy khái niệm Thích ứng với điều kiện khu vực, bao gồm cả 

vùng phi dịch hại và vùng dịch hại thấp hay đang có ưu thế là một biên pháp 

quan trọng trong thúc đẩy thương mại. 

2. Khi quyết định các khu vực đó, các Bên phải xem xét các yếu tố như thông 

tin của các Bên xác minh về hiện trạng các vùng phi dịch hại, vùng dịch hại thấp 

hay chiếm ưu thế, kết quả thanh tra, kiểm tra, thông tin do OIE và IPPC cung 

cấp và các yếu tố khác 
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ĐIỀU 7.7 

Thanh tra, kiểm tra 

1. Mỗi Bên có thể tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn sản 

phẩm hàng hóa 

2. Các Bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong linh vực thanh tra và kiểm 

tra 

3. Khi tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra, mỗi Bên cần phải tính đến các các tiêu 

chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế 

4. Bên thanh tra hoặc kiểm tra phải phép bên bị thanh tra và kiểm tra cơ hội góp 

ý đối với kết quả của việc thanh tra và kiểm tra 

5. Chi phí cho việc thanh tra hoặc kiểm tra phải do bên tiến hành thanh tra và 

kiểm tra chịu trách nhiệm, ngoài trừ khi có thỏa thuận của hai Bên. 

 

ĐIỀU 7.8 

Các giấy chứng nhận an toàn 

1. Khi yêu cầu cần có một giấy chứng nhận an toàn đối với sản phẩm thương 

mại giữa hai Bên, Bên xuất khẩu phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Bên 

nhập khẩu. Bên nhập khẩu phải đảm bảo các yêu cầu với giấy chứng nhận an 

toàn đối với sản phẩm thương mại giữa hai Bên chỉ được áp dụng ở phạm vi cần 

thiết để bảo vệ sự sống và sức khỏe của con người, động vật và thực vật. 

2. Các Bên phải tính đến các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế 

phù hợp, khi soạn thảo giấy chứng nhận an toàn đối với sản phẩm, sao cho phù 

hợp.  

3. Các bên có thể nhất trí xây dựng giấy chứng nhận an toàn chung cho hai 

Bên đối với một số sản phẩm và một nhóm sản phẩm buôn bán giữa hai Bên. 

4. Các Bên phải đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ điện tử trong việc xây dựng 

các loại giấy chứng nhận an toàn đối với sản phẩm nhằm thúc đẩy thương mại. 

 

ĐIỀU 7.9  

Biện pháp khẩn cấp 

1. Khi một bên thông qua một biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo vệ sự sống 

và sức khỏe của con người, động vật và thực vật, thì Bên đó phải thông báo 

ngay biện pháp khẩn cấp đó cho Bên kia. Bên thông qua biện pháp khaaunn cấp 

cần phải tính đén các thông tin liên quan do Bên kia cung cấp. 

2. Theo yêu cầu của Bên kia, tham vấn giữa các cơ quan có thẩm quyền liên 

quan đến biện pháp khẩn cấp phải được tôt chức ngay lập tức theo khả năng trừ 

khi có sự đồng ý của các Bên  
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ĐIỀU 7.10 

Các điểm liên hệ và trao đổi thông tin 

1. Các Bên phải thông báo cho nhau các điểm liên hệ liên quan đến các điều 

khoản cho phù hợp với Chương này và cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm 

cho các vấn đề trong phạm vi của Chương này và linh vực chịu trách nhiệm của 

các cơ quan chức năng đó. 

2. Các Bên phải thông tin cho nhau các điểm liên hệ của họ hoặc bất kỳ một 

thay đổi lớn nào trong hệ thống hay quyền hạn của cơ quan thẩm quyền.  

3. Các Bên, thông quan các điểm đầu mối, phải cung cấp cho nhau đúng thời 

điểm bằng văn bản về: 

a) bất kỳ một thay đổi lớn nào về vấn đề an toàn thực phẩm hoặc tình 

trạng sức khỏe, dịch bệnh động vật và thực vật trên lãnh thổ của họ; và 

b) Bất kỳ thay đổi nào về khuôn khổ pháp lý hoặc biện pháp SPS khác. 

4. Các bên thông qua các điểm đầu mối phải thông báo cho nhau một cách hệ 

thống hay một vài trường hợp các biện pháp không tuân thủ  và trao đổi các các 

tài liệu liên quan mà xác nhận về việc không tuân thủ đó. 

 

ĐIỀU 7.11 

Hợp tác 

1. Các Bên nhất trí hợp tác để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Chương này 

2. Các Bên phải khai thác cơ hội để tiếp hợp tác sâu hơn, liên kết và trao đổi 

thông tin về các vấn đề SPS cùng quan tâm theo nội dung các điều khoản của 

Chương này, Các cơ hội đó có thể là các sáng kiến thúc đẩy thương mại và hỗ 

trợ kỹ thuật 

3. Các Bên cần phải hợp tác là việc với nhau trong khuôn khổ của các diễn đàn 

quốc tế, các tôt chức quốc tế trong những lĩnh vực các Bên cùng quan tâm  

4. Nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ của Chương này, các Bên có thể 

thương thảo bất qui tắc về các biện pháp SPS. 

 

ĐIỀU 7.12 

Tham vấn 

1. Khi một Bên xem xét thấy rằng một biện pháp SPS có ảnh hưởng đến thương 

mại giữa họ với Bên kia, Bên đó có thể thông quan điểm liên hệ yêu cầu tham 

vấn với Bên kia nhằm giải quyết các vướng mắc đó. 
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2. Một Bên phải xem xét tổ chức tham vấn trong khuôn khổ của Chương này, 

trên cơ sở yêu cầu của Bên kia với mục đích giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong khuôn khổ của Chương này. 

3. Trong trường hợp, Hai Bên xét thấy vấn đề không thể giải quyết qua tham 

vấn, Bên đó có quyền tìm kiếm giải pháp qua cơ chế giải quyết tranh chấp theo 

qui định tại Chương 14 của Hiệp định này. 




